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NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;
Xét Báo cáo số      /BC-UBND ngày     tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. Mục tiêu tổng quát

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh.Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (theo GRDP) khoảng từ 6,5-7% so với năm 2022, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5-4%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,5-10%; khu vực dịch vụ tăng 6-6,5%.

- GRDP bình quân đầu người đạt từ 67-69 triệu đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 27.000 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt khoảng 4.050 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 3.400 tỷ đồng.

- Sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 26 vạn tấn.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 10% so với năm 2022.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khoảng 32.000 tỷ đồng.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 72,3% (tương đương 73/101 xã).

- Tạo việc làm mới cho 12.000 lao động.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 72,66%; trong đó: Lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 33%.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia khoảng 55%.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế khoảng 97%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 1,0-1,5%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng khoảng 49,7-49,8%.

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh khoảng 95,92%;

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch khoảng 95,3 %.

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị khoảng 96,5%.  

- Công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch.

III. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023
1. Tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. 
Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước hợp lý cho các nhiệm vụ trọng tâm. 
Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;  Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023. 
2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. 
Tích cực tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; huy động tối đa nguồn vốn ngân sách cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tồn tại trong những năm gần đây liên quan đất san lấp, công bố giá vật liệu xây dựng sát giá thị trường..... Huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; có chế tài khen thưởng, xử lý kịp thời.
Thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa. Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ kinh phí hoạt động. 
Đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Tăng cường phổ biến, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỷ thuật mới, quy trình sản xuất bền vững; Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì và mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; trong đó, chú trọng phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Chú trọng công tác tái đàn lợn, đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; Đẩy mạnh chương trình cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với các giống bò thịt năng suất cao; Thực hiện tốt các biện pháp kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Thúc đẩy triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển trồng rừng gỗ lớn. Tập trung giám sát chặt chẽ công tác quản lý sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại cơ sở; Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý và xử lý nghiêm tình trạng xâm canh, xâm lấn, xâm hại rừng; Phấn đấu trồng mới rừng tập trung đạt khoảng 7.000 ha. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về công tác khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản; Tăng cường hợp tác, quản lý cộng đồng trong các khâu sản xuất như: kiểm tra chất lượng con giống; quản lý việc cấp, thải nước; phát hiện và hỗ trợ xử lý dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm…

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế như: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp silicat, dệt may…; sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, tăng hàm lượng công nghệ cao. Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư công nghiệp lớn, công nghệ tiên tiến. Triển khai xây dựng các dự án năng lượng tái tạo đã được quy hoạch. Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn để sớm triển khai thực hiện. Hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các dự án điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực, đưa vào vận hành, phát điện thương mại.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Quản lý chặt chẽ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân. Kiểm tra chất lượng công trình, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách về nhà ở trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho đối tượng học sinh, sinh viên, người có thu nhập thấp tại các đô thị. Nâng cao vai trò tham mưu, định hướng và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tăng cường kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được nhập khẩu, sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, Quan tâm thu hút đầu tư phát triển cơ sở sở hạ tầng thương mại dịch vụ, nhất; Tập trung nguồn lực hình thành các chợ đầu mối về nông sản, thủy hải sản để thúc đẩy hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển các loại hình dịch ở nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông. Thu hút, xúc tiến đầu tư các trung tâm dịch vụ logistic, các trung tâm kho vận trên tuyến hành Kinh tế Đông Tây. Tích cực thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào. Triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, kế hoạch phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình du lịch về đêm tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Bến thả hoa trên sông Thạch Hãn. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Phố đêm Đông Hà tại quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. 
3. Tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, đô thị và nông thôn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi đc Thủ tướng phê duyệt. Tiếp tục triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi phát triển kinh tế và 03 Chương trình mục tiêp Quốc gia…
4. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm; Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đặc biệt là trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Thực hiện các giải pháp quản lý cấp phép đầu tư và chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án. Xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ theo quy định.

Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, động lực, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như dự án Đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quảng Trị (VSIP8), Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1, 1.500MW, các dự án năng lượng trên địa bàn… Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây…
Hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; Cảng hàng không Quảng Trị, Đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo... Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch...
5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện và nâng cao chỉ số PCI và phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước trong năm 2023. Định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác, trang trại gắn với các chuỗi giá trị kinh tế cao.
6. Chú trọng đào tạo nhân lực có kỹ năng trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cao phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng. Tăng cường đào tạo ngành nghề kỹ thuật để phục vụ phát triển kinh tế địa phương. 
7. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới 
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cơ sở, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2023. Thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tổ chức tốt các giải thể thao trên địa bàn tỉnh.
Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác dạy và học, phấn đấu tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022 theo kế hoạch. 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.  Đảo đảm về nhân lực, tài chính, vật lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khống chế không để dịch lây lan. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; nâng cao công tác phân tích, dự báo tình hình dịch để có phương án đáp ứng hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh tuyến cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân. Kết hợp quân dân y trong chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và các lực lượng vũ trang, nhất là các vùng biên giới, đảo Cồn Cỏ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời thuốc, vắc xin, sinh phẩm và vật tư y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động khác. 
Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chế độ, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục quan tâm chăm lo và triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án của Chính phủ và chính sách của địa phương đối với vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
8. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
10. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường quản lý biên giới; đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ và hữu hiệu các giải pháp ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ.
11. Tiếp tục quán triệt chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước; chủ động đẩy mạnh triển khai, thực hiện công tác đối ngoại. Tăng cường công tác phối hợp và thông tin giữa địa phương và Bộ Ngoại giao. Tích cực vận động các dự án và viện trợ phi dự án mới.
12. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Ứng dụng rộng rãi và thực chất công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh, hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, lễ hội, các hoạt động trọng tâm của tỉnh trong năm. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế về thông tin và truyền thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày      tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày      tháng 12 năm 2022./.
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